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	Thứ
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C

	

2

	TNHN1
(TLinh) 
	TNHN1 
(M.Linh)
	TNHN1
  (Đào)
	TNHN1
(Tình)
	TNHN1
(Thoa)	
	TNHN1
 (Thoan)
	TNHN1
 (Hằng)
	TNHN1
 (Nga)
	TNHN1
 (Oanh)

	TNHN1 
( Ánh   )
	TNHN1 
(Thanh)

	
	CD (Tình)
	Văn (Mỹ)
	Hóa (M.Linh)                    
	Toán (Nga)
	Văn  (Thanh)
	Văn  (Ánh )
	Lý (Năng)
	Anh (Đào)
	Toán(Thoa)
	Sinh (Chinh)
	Tin(Hằng)

	
	Văn (Mỹ)
	Hóa(M.Linh)
	Văn (Thanh)
	Nhạc ( Tình)
	Toán (Nga)
	CN (Thoan)
	Anh (Đào)
	Sử (Sáng)
	Lý (Năng)
	Hóa (Chinh)
	Toán(Thanh)

	
	Hóa (MLinh)
	CD (Tình)
	GDĐP (Trung )          
	Văn  (Thanh)
	Toán (Nga)
	Anh  (Đào)
	Hiếu (Nhạc)
	Sinh (Chinh)
	Văn  (Mỹ)
	MT (Oanh)
	Lý (Năng)
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	Toán (Thoa)
	Lý (Năng)
	Anh (Tuyến)
	TNHN2(Tình)
	MT (Oanh)
	TNHN2 (Thoan)

	Toán (Thanh)
	Toán(Nga)
	Tin(Hằng)
	TD (Trung)
	Anh  (Đào)

	
	Toán (Thoa)
	Tin(Hằng)
	TD (Trung)
	CN (Thoan)
	Lý (Năng)
	Toán(Việt)
	CD (Đại)
	Toán(Nga)
	TD (T.Linh)
	Anh  (Đào)
	Toán (Thanh)

	
	Tin(Hằng)
	Toán (Thoa)
	Sử (Sáng )
	MT (Oanh)
	Anh(Tuyến )
	Văn( Ánh)
	TD (Trung)
	Anh  (Đào)
	Sinh (Chinh)
	Văn  (Mỹ)

	CD (Tình)

	
	Sử (Sáng )
	Anh (Tuyến)

	CD (Tình)

	Toán (Nga)
	CN (Thoan)
	Văn (Ánh)
	Anh  (Đào)
	Lý (Năng)
	TNHN2 (Oanh)
	Văn  (Mỹ)
	Hóa (Chinh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Anh( Tuyến)
	Văn   (Mỹ)
	Địa  ( Hảo )
	Hóa (M.Linh)                    
	Văn (Thanh)
	Lý (Năng)
	Địa  (Kiều )
	TD (Trung)
	Sử (Sáng )
	CN(Thoan)
	Anh ( Đào)

	
	Địa  ( Hảo )
	Anh (Tuyến)
	Toán(Thoa)
	GDĐP (Năng)          
	Văn (Thanh)
	Anh ( Đào)
	Văn( Ánh )
	Địa  (  Kiều )
	CN(Thoan)
	Toán (Thanh)
	TD (Trung)

	
	Sinh (MLinh)
	Toán (Thoa)
	Văn (Thanh)
	Anh (Tuyến)
	Địa  (Hảo )
	Hóa (Chinh)
	Văn( Ánh )
	Anh ( Đào)
	Văn   (Mỹ)
	TD (Trung)
	Nhạc (Hiếu)

	
	Văn  ( Mỹ)
	Toán (Thoa)
	Văn (Thanh)
	Địa  (Hảo )
	Hóa  (M.Linh)                    
	Địa  (Kiều )
	Hóa (Chinh)
	CN(Thoan)
	Anh ( Đào)
	Sử (Sáng)
	TNHN2(Thanh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5
	Anh (Tuyến)

	Văn  (Mỹ)
	Toán(Thoa)
	Lý (Năng)

	TD(Trung)
	Sinh (Chinh)
	Toán (Thanh)
	Văn (Thanh)
	TD(T.Linh)
	Sử (Sáng)
	Anh ( Đào)

	
	Toán (Thoa)
	Văn  (Mỹ)
	Văn(Thanh)
	TD(Trung)
	Anh (Tuyến)
	Nhạc (Hiếu)
	Văn  (Ánh)
	Địa  (  Kiều )
	Sử  (Sáng  )
	Anh ( Đào)
	Sinh (Chinh)

	
	Văn (Mỹ)
	Toán(Thoa)
	Anh (Tuyến)

	Văn (Thanh)
	Lý (Năng)
	Địa  (Kiều )
	TD(Trung)
	Sinh (Chinh)
	Anh ( Đào)

	Toán (Thanh)
	Văn (Ánh)

	
	Văn  (Mỹ)
	Nhạc (Hiếu)
	Lý (Năng)
	Anh (Tuyến)
	Văn (Thanh)
	Văn (Ánh)
	Địa  (Kiều )
	Tin(Hằng)
	Toán(Thoa)
	Sinh (Chinh)
	Sử  (Sáng )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

6
	Toán (Thoa)

	Sinh(MLinh)
	Anh (Tuyến)
	TNHN3 (Tình )
	Địa  (Hảo )
	MT (Oanh)
	Văn  (Ánh)
	TD(Trung)
	Hóa (Chinh)
	Nhạc (Hiếu)
	CN (Thoan)

	
	TD(TLinh)
	Sử  (Sáng )
	Toán (Thoa)
	Địa  (Hảo )
	Sinh (M.Linh)                    
	Toán(Việt)
	MT (Oanh)
	Toán (Nga)
	Sinh (Chinh)
	Anh (Đào)
	TD(Trung)

	
	Anh (Tuyến)
	Địa  (Hảo )

	Toán (Thoa)
	Sinh (M.Linh)
	Nhạc ( Tình)
	TD (Trung)
	TNHN2 (Hằng)

	Toán (Nga)
	Anh (Đào)
	Văn (Mỹ)
	MT (Oanh)

	
	TNHN3 
(T.Linh)
	TNHN3 
(M.Linh)
	Địa  (Hảo )

	Anh (Tuyến)
	TNHN3 (Thoa)
	TNHN3 (Thoan)
	TNHN3 
(Hằng)
	TNHN3
 (Nga )
	TNHN3 
(Oanh)
	TNHN3 
 (Ánh )
	TNHN3 
 (Thanh)
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	9A
	9B
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	8B
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	7C
	6A
	6B
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	Lý (Năng)
	CN (Thoan)
	TNHN2 ( Đào)
	Toán (Nga)
	TNHN2(Thoa)
	Sử (Sáng )
	Toán (Thanh)
	Hóa (Chinh)
	Địa  (Ban )
	CD (Tình)
	Văn (Ánh)

	
	CN (Thoan)
	TD (TLinh)
	TNHN3 
(Đào)
	GDCD(Tình)
	Sử (Sáng )
	TD(Trung)
	Sinh (Chinh)
	GDĐP (Nga)
	Toán (Thoa)
	Địa  (Ban )
	Văn (Ánh)

	
	TD(TLinh)
	GDĐP (Ánh)
	CN (Thoan)
	Lý (Năng)
	TD (Trung)
	Sinh (Chinh)
	Sử (Sáng )
	TNHN2
 (Nga)
	CD (Tình)
	Toán(Thanh)
	Địa  (Ban )
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	Lý (Năng)
	Sử (Sáng )
	MT (Oanh)
	Văn (Thanh)
	Toán (Nga)
	CD (Đại)
	Tin (Hằng)
	Nhạc (Hiếu)
	Văn  (Mỹ)
	Toán (Thanh)
	GDĐP (Ánh)

	
	Sử (Sáng )
	MT (Oanh)
	Sinh (M.Linh)                    
	Văn (Thanh)
	Toán (Nga)
	Tin(Hằng)
	Toán (Thanh)
	CD (Tình)
	Văn  (Mỹ)
	Lý (Năng)
	Văn (Ánh)

	
	MT (Oanh)
	TNHN2(MLinh)
	Lý (Năng)
	Toán (Nga)
	CD (Tình)
	Toán (Việt )
	GDĐP (Ánh)
	Văn (Thanh)
	Nhạc (Hiếu)
	Tin (Hằng)
	Sử (Sáng )
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	GD ĐP(Đào)
	Lý (Năng)
	Nhạc (Hiếu)
	Tin(Hằng)
	Anh  (Tuyến)
	GDĐP
(Ánh)         
	CN (Thoan)
	MT (Oanh)
	Toán(Thoa)
	GDĐP (Chinh)

	Toán(Thanh)

	
	Nhạc (Hiếu)
	TD(TLinh)
	Tin(Hằng)
	TD(Trung)
	GDĐP (Thoa)          
	 Anh(Đào)
	Sinh (Chinh)
	Văn  (Thanh )
	MT (Oanh)
	Văn  (Mỹ)
	Toán(Thanh)

	
	TNHN2(TLinh)
	Anh( Tuyến)
	TD(Trung)
	Sử (Sáng )
	Tin(Hằng)
	Toán (Việt )
	Anh  (Đào)
	Văn (Thanh)
	GDĐP(Oanh)
	TNHN2 (Ánh)      
	Sinh (Chinh)
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